	HỘI THI "GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG"

HUYỆN BÌNH GIANG  NĂM HỌC 2012 - 2013
---------
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN

---------


	STT
	Tên trường
	Kết quả các tiết mục
	Điểm trừ
	Điểm thưởng
	Tổng số điểm


	Xếp thứ
	Ghi chú

	
	
	Tiết mục 1
	Tiết mục 2
	
	
	
	
	

	1
	THCS Tráng Liệt
	8.15
	7.65
	0
	3
	18.80
	6
	Giải Ba

	2
	THCS Kẻ Sặt
	7.4
	7.2
	0
	
	14.60
	15
	

	3
	THCS Hưng Thịnh
	7.6
	7.2
	0
	5
	20.85
	3
	Giải Nhì

	4
	THCS Vĩnh Hồng
	7.7
	7.2
	0
	1
	15.90
	11
	

	5
	THCS Vĩnh Tuy
	7.1
	7.8
	0
	1
	15.90
	11
	

	6
	THCS Hùng Thắng
	7.3
	6.4
	0
	
	13.70
	16
	

	7
	THCS Tân Hồng
	8.0
	7.88
	0
	3
	18.88
	5
	Giải Ba

	8
	THCS Thúc Kháng
	6.5
	6.1
	0
	
	12.60
	19
	

	9
	THCS Thái Dương
	8.45
	8.5
	0
	10
	26.95
	1
	Giải Nhất

	10
	THCS Thái Hoà
	7.9
	6.9
	0
	1
	15.80
	13
	

	11
	THCS Bình Minh
	6.7
	7.9
	0
	1
	15.60
	14
	

	12
	THCS Bình Xuyên
	6.6
	6.8
	0
	
	13.40
	17
	

	13
	THCS Thái Học
	8.15
	8.05
	0
	4
	20.20
	4
	Giải Ba

	14
	THCS Nhân Quyền
	7.7
	7.4
	0
	1
	16.10
	8
	

	15
	THCS Hồng Khê
	6.4
	6.9
	0
	
	13.30
	18
	

	16
	THCS Cổ Bì
	8.31
	8.06
	0
	7
	23.37
	2
	Giải Nhì

	17
	THCS Tân Việt
	7.9
	7.2
	0
	1
	16.10
	8
	

	18
	THCS Long Xuyên
	7.8
	7.3
	0
	1
	16.10
	8
	

	19
	THCS Vũ Hữu
	7.7
	8.0
	0
	3
	18.70
	7
	


                                                                                                                                                                      Chủ tịch Ban giám khảo

	HỘI THI "GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG"

HUYỆN BÌNH GIANG  NĂM HỌC 2012 - 2013
---------
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC TIẾT MỤC DỰ THI

---------


	STT
	Tiết mục
	Tên tác phẩm
	Thí sinh
	Đơn vị
	Điểm T.bình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Song ca
	Đi học

- Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo
- Biên đạo múa: Cô giáo Ng Thị Dịu
	-Phạm Thị Ánh Hồng- 7B

-Nguyễn Tuấn Long - 7B
và tốp múa phụ họa
	Trường THCS Vũ Hữu
	7.7
	Giải Ba

	2
	Đơn ca
	Đi cấy

- Dân ca Thanh Hóa
- Biên đạo múa: Cô giáo Ng Thị Dịu
	Dư Thị Ngọc Hà - 8A
và tốp múa phụ họa
	
	8.0
	Giải Nhì

	3
	Đơn ca
	Dắt trâu ra đồng
- Nhạc và lời: Minh Châu
- Biên đạo múa: Cô giáo Vũ Thị Hoà
	Phạm Thúy Hạnh- 8A
và tốp múa phụ họa
	Trường THCS Thái Dương
	8.45
	Giải Nhất

	4
	Tam ca
	Thằng Bờm

- Nhạc và lời: Đỗ Lộc
- Biên đạo múa: Cô giáo Vũ Thị Hoà
	- Phạm Thúy Hạnh - 8A

- Lê Thùy Dung - 8B 

- Vũ Thị Trà My - 8B
và tốp múa phụ hoạ
	
	8.50
	Giải Nhất

	5
	Đơn ca
	Đi học xa

- Nhạc và lời: Mai Lộc

- Biên đạo múa: Thầy giáo Hoàng Tân
	Vũ Thị Thu Kiều - 7A

và tốp múa phụ hoạ
	Trường THCS Vĩnh Hồng
	7.7
	Giải Ba

	6
	Tốp ca
	Khăn quàng thắm mãi vai em

- Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
- Biên đạo múa: Thầy giáo Hoàng Tân
	Tốp ca 6A

và tốp múa phụ hoạ
	
	7.2
	

	7
	Đơn ca
	Trống cơm

- Dân ca quan họ Bắc Ninh

	Lê Thị Hương - 7A

và tốp múa phụ hoạ
	Trường THCS Bình Minh
	6.7
	

	8
	Tam ca
	Niềm vui của em

- Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hoàng

	-Lê Thị Hương - 7A

-Vũ Thị Lan Anh 

-Vũ Thị Bích Phương
	
	7.9
	Giải Ba

	9
	Múa
	Sắc xuân

- Biên đạo múa: Cô giáo Nguyễn Thị Lan
	Tốp nữ
	Trường THCS Thái Hòa
	7.9
	Giải Ba

	10
	Tốp ca
	 Hát trống quân mó cá

- Hát xoan dân ca Phú Thọ
	Tốp ca nam, nữ
	
	6.9
	


	STT
	Tiết mục
	Tên tác phẩm
	Thí sinh
	Đơn vị
	Điểm T.bình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tốp ca
	Mùa hạ và những trùm hoa nắng

- Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Tùng

	Tốp ca 
	Trường THCS Thái Học
	8.15
	Giải Nhì

	12
	Tam ca
	Mưa hè

- Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng
- Biên đạo múa: Cô giáo Ng Thị Liên
	-Nguyễn Thi Thu Trang- 8A

- Nguyễn Thị Liên - 6B 

- Nhữ Ngân Hà - 6A
và tốp múa phụ hoạ
	
	8.05
	Giải Nhì

	13
	Tốp ca
	Làn điệu chèo: Dương Xuân

- Biên đạo múa: Cô giáo Trần Thị Hậu


	Tốp ca nữ - 7A
	Trường THCS Bình Xuyên
	6.60
	

	14
	Múa
	Việt Nam quê hương tôi

- Nhạc và lời: Đỗ Nhuận
- Biên đạo múa: Cô giáo  Trần Thị Hậu

	Tốp múa nữ - 9A
	
	6.80
	

	15
	Đơn ca
	Đi cấy

- Dân ca Thanh Hóa
- Biên đạo múa: Cô giáo Phạm Thị Lành

	Nguyễn Thị Huyền - 9 B
và tốp múa phụ họa
	Trường THCS Hùng Thắng
	7.30
	

	16
	Đơn ca
	Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

- Nhạc và lời: Hoàng Long & Hoàng Lân
	Nguyễn Thị Phương Thanh - 8 B

	
	6.40
	

	17
	Tam ca
	Chắp cánh ước mơ

- Nhạc và lời: Nguyễn Thị Hải


	- Trần Ngọc Ánh

- Vũ Thị Chi

- Nguyễn Thị Hương Ngọc
	Trường THCS Hồng Khê
	6.40
	

	18
	Song ca
	Nhớ ơn thầy cô

- Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện


	- Trần Ngọc Ánh
- Nguyễn Thị Hương Ngọc
	
	6.90
	

	19
	Đơn ca
	Cô giáo em là hoa Epan

- Nhạc và lời: Huỳnh Phương Liên

	Nguyễn Thị Hoàng Nhi
và tốp múa phụ hoạ
	Trường THCS Tráng Liệt
	8.15
	Giải Nhì

	20
	Song ca
	Bức họa đồng quê

- Nhạc và lời: Văn Phụng

	-Hoàng Thị Quỳnh Chi

-Phạm Diệu Anh 

và tốp múa phụ họa
	
	7.65
	Giải Ba


	STT
	Tiết mục
	Tên tác phẩm
	Thí sinh
	Đơn vị
	Điểm T.bình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Múa
	Cây đa quán dốc

- Dân ca Bắc bộ

	Tốp múa nữ
	Trường THCS Nhân Quyền
	7.70
	Giải Ba

	22
	Đơn ca
	Đường về quê Bác Nghệ An
- Điệu: Luyện năm cung


	Vũ Thị Thanh Tâm - 6C
	
	7.40
	

	23
	Đơn ca
	Niềm vui của em

- Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng

	Vũ Thị Huyền Chi - 7A
	Trường THCS Long

Xuyên
	7.80
	Giải Ba

	24
	Múa
	Ước mơ

- Tiết mục tự biên

	Tốp múa nữ 7A
	
	7.30
	

	25
	Tốp ca
	Chiều lên bản Thượng

- Nhạc và lời: Lê Dinh
- Biên đạo múa: Vũ Hồng Thái

	Tốp ca nữ 9A
	Trường THCS Tân Việt
	7.90
	Giải Ba

	26
	Tốp ca
	Cây đa quán dốc

- Nhạc và lời: Quang Vinh
- Biên đạo múa: Vũ Hồng Thái
	Tốp ca nữ 9A
	
	7.20
	

	27
	Đơn ca
	Người thầy

- Nhạc và lời: Nguyễn Nhất Huy
- Biên đạo múa: Cô giáo Yến Nga


	Nguyễn Thụ Dịu - 7A 
và tốp múa phụ hoạ
	Trường THCS Cổ Bì
	8.31
	Giải Nhất

	28
	Tam ca
	Điều em muốn

- Nhạc và lời: Trương Quang Lục
- Biên đạo múa: Cô giáo Yến Nga
	-Vũ Quỳnh Nga - 8A

-Phạm Thị Hằng - 8A

-Trần Thị Lanh - 8A
và tốp múa phụ họa
	
	8.06
	Giải Nhì

	29
	Đơn ca
	Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác

- Nhạc và lời: Hoàng Long- Hoàng Lân

- Biên đạo múa: Cô giáo Lê Thị Phương

	Nguyễn Linh Chi - 8B
và tốp múa phụ hoạ
	Trường THCS Kẻ Sặt
	7.40
	

	30
	Song ca
	Khúc ca ngày mùa 

- Nhạc và lời: Lam Phương
- Biên đạo múa: Minh Anh

	-Nguyễn Thị Mỹ Hà - 8A

-Phương Khánh Linh - 9A 

và tốp múa Khối 9
	
	7.20
	


	STT
	Tiết mục
	Tên tác phẩm
	Thí sinh
	Đơn vị
	Điểm T.bình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	31
	Múa
	Cây đa quán dốc

- Dân ca Bắc bộ

	Tốp múa
	Trường THCS Thúc Kháng
	6.50
	

	32
	Tốp ca
	Thầy cô cho em mùa xuân

- Nhạc và lời: Trương Quang Lục


	Tốp ca nữ
	
	6.10
	

	33
	Tam ca
	Mưa hè

- Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng
- Biên đạo múa: Cô giáo Ng Thị Dịu
	Tam ca nữ 
và tốp múa phụ họa
	Trường THCS Vĩnh Tuy
	7.10
	

	34
	Múa
	Lời ru âu lạc
- Nhạc và lời: Nguyễn Minh Sơn
- Biên đạo múa: Cô giáo Ng Thị Dịu
	Tốp múa nam nữ
	
	7.80
	Giải Ba

	35
	Đơn ca
	Quê tôi

- Nhạc và lời: Anh Minh


	Hoàng Thị Ngọc Thu - 8A

	Trường THCS Hưng Thịnh
	7.60
	

	36
	Múa
	Phật bà nghìn mắt nghìn tay

- Múa dân gian

	Tốp múa (17 em)
	
	8.25
	Giải Nhất

	37
	Múa
	Múa sạp

- Biên đạo múa: Thầy Vũ Đình Hào
	Tốp múa
	Trường THCS Tân Hồng
	8.0
	Giải Nhì

	38
	Múa
	A li ba ba

- Biên đạo múa: Thầy Vũ Đình Hào


	Tốp múa
	
	7.88
	Giải Ba


                                                                                                                                                                                Chủ tịch Ban giám khảo







